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	CÔNG TY CP DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA



PHỤ LỤC 01

YÊU CẦU KỸ THUẬT VÀ 

HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ 


I. YÊU CẦU KỸ THUẬT

II. HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ

Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện đang có nhu cầu lựa chọn và ký Hợp đồng với nhà cung cấp dịch vụ thay thế ống ngầm dẫn dầu (Submarine hoses) của Phao rót dầu không bến SPM của Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn. 
Bảng Phạm vi công việc và hướng dẫn chào giá đi kèm thư mời chào hàng gồm những phần sau:

I. Yêu cầu kỹ thuật

II. Hướng dẫn chào giá

Thư mời chào giá này không đồng nghĩa với cam kết ký hợp đồng cũng đảm bảo việc thành công của Báo giá

Nhà cung cấp cần chuẩn bị hồ sơ chào giá theo đúng Hướng dẫn chào giá và nộp hồ sơ chào giá trước thời gian quy định trong Hướng dẫn chào giá.

I. YÊU CẦU KỸ THUẬT
1. Thông tin chung về dự án
Hệ thống phao rót dầu không bến (Single Point Mooring – SPM) được cung cấp và lắp đặt để phục vụ công tác tiếp nhận dầu thô cho Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn (NSRP). Đây là hạng mục công trình biển ngoài khơi, đóng vai trò là cơ sở tiếp nhận và bơm chuyển dầu thô từ tàu chở dầu vào hệ thống đường ống dẫn vào bờ.
    1.1 Hệ thống SPM bao gồm:

· 01 phao CALM (Catenary Anchor Leg Mooring Buoy);

· 01 cụm đầu cuối đường ống dưới đáy biển (Pipeline End Manifold – PLEM).

Phao CALM có khả năng tiếp nhận tàu chở dầu thô có trọng tải lên đến 320.000 DWT. Dầu thô được dỡ từ tàu thông qua hệ thống ống mềm nổi và ống mềm ngầm, kết nối với PLEM và hệ thống đường ống dẫn về bờ.

Phao CALM được neo cố định vĩnh viễn tại vị trí có độ sâu nước khoảng 27 m, với hệ thống neo gồm 06 nhánh xích bố trí đối xứng. Các nhánh xích này được liên kết với các neo chôn kéo (drag embedment anchors) đặt dưới đáy biển.
Hệ thống phao CALM bao gồm các hạng mục chính sau:

· Kết cấu thân phao (Buoy Hull Assembly);

· Cụm bàn xoay (Turntable Assembly);

· Hệ thống ống mềm nổi và ống mềm ngầm (Floating & Submarine Hose System);

· Khớp quay chất lỏng (Fluid Swivel);

· Cụm PLEM;

· Cụm dây neo tàu (Mooring Hawser Assemblies);

· Các nhánh xích neo (Chain Anchor Legs);

· Neo chôn kéo (Drag Anchors);

· Hệ thống báo hiệu hàng hải (Navigation Aids);

· Thiết bị phụ trợ (Ancillary Equipment);

· Hệ thống điều khiển thủy lực kèm umbilical;

· Hệ thống điều khiển, giám sát từ xa và truyền dữ liệu (Telemetry & Remote Monitoring System).

1.2 Hệ thống ống ngầm dẫn dầu (Submarine Hose)
· Hệ thống ống mềm ngầm có chức năng duy trì dòng chảy liên tục của sản phẩm giữa phao CALM và PLEM.

· Toàn bộ các đoạn ống mềm được thiết kế, chế tạo và thử nghiệm theo tiêu chuẩn GMPHOM của Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

· Mỗi tuyến ống mềm ngầm là loại hai lớp carcass (double carcass), có đường kính danh nghĩa 24 inch. Các đoạn tại đầu phao và đầu PLEM được gia cường bán phần (half-reinforced). Tất cả các đoạn ống mềm ngầm đều được thiết kế không liên tục về điện (electrically discontinuous).

· Cấu hình cuối cùng của tuyến ống mềm được xác định trên cơ sở phân tích tính toán kỹ thuật kết hợp với nhà cung cấp ống mềm, đảm bảo trong mọi điều kiện thiết kế theo quy định của Det Norske Veritas (DNV), tuyến ống không tiếp xúc với xích neo phao hoặc đáy biển.
· Cáp quang (FOC) trên phao SPM là loại cáp truyền dữ liệu tốc độ cao, được thiết kế để chịu được điều kiện khắc nghiệt ngoài khơi. Nó dùng để truyền tín hiệu điều khiển, giám sát áp suất, nhiệt độ, lưu lượng, cũng như hỗ trợ hệ thống liên lạc và an toàn giữa phao, tàu và bờ. Cáp thường được gắn với ống mềm (submarine hose) và đi kèm theo hệ thống dây rốn (umbilical), được gắn bởi các cục mounting blocks. 
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2. Phạm vi công việc:
Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thiết bị, dụng cụ, vật tư tiêu hao, nhân sự và mọi nguồn lực cần thiết khác để thực hiện công tác thay thế ống mềm ngầm, bao gồm nhưng không giới hạn các hạng mục sau:

2.1 Công tác chuẩn bị và thử nghiệm trên bờ

Nhà thầu phải tự tổ chức thực hiện bằng toàn bộ nguồn lực của mình các công việc sau:

· Vận chuyển ống mềm ngầm từ kho NSRP về cảng PTSC

· Lắp ráp 02 tuyến ống mềm ngầm tại cảng PTSC

· Thực hiện thử áp lực thủy tĩnh toàn bộ tuyến ống mềm ngầm trên bờ ở áp suất 7,7 bar hoặc theo yêu cầu cụ thể của NSRP.

2.2 Thay thế tuyến ống mềm ngầm số 1 (không bao gồm FOC và Umbilical)

· Sục rửa (flushing) tuyến ống mềm ngầm số 1 đang vận hành.

· Tháo kết nối tuyến ống mềm ngầm số 1 đang vận hành.

· Kéo tuyến ống mềm ngầm mới số 1 từ bờ ra SPM.

· Lắp đặt tuyến ống mềm ngầm mới số 1.

· Thực hiện thử áp lực thủy tĩnh ngoài khơi đối với tuyến ống mềm ngầm số 1 ở áp suất 19,6 bar.

· Kiểm tra trực quan tổng thể các hạng mục ngầm sau khi thử áp.

· Kéo tuyến ống mềm ngầm cũ số 1 vào bờ.

2.3 Thay thế tuyến ống mềm ngầm số 2 (bao gồm FOC và Umbilical)

· Sục rửa tuyến ống mềm ngầm số 2 đang vận hành.

· Tháo kết nối tuyến ống mềm ngầm số 2 đang vận hành, bao gồm FOC và Umbilical.

· Kéo tuyến ống mềm ngầm cũ số 2 vào bờ.

· Tháo FOC và Umbilical khỏi tuyến ống cũ và lắp đặt lại vào tuyến ống mềm ngầm mới.

· Kéo tuyến ống mềm ngầm mới số 2 từ bờ ra SPM.

· Lắp đặt tuyến ống mềm ngầm mới số 2 và đấu nối lại FOC và Umbilical.

· Thực hiện thử áp lực thủy tĩnh ngoài khơi đối với tuyến ống mềm ngầm số 2 ở áp suất 19,6 bar.

· Kiểm tra trực quan các hạng mục ngầm và đo kiểm cấu hình (configuration) tuyến ống mềm ngầm.

· Thực hiện thử chức năng đối với FOC và hệ thống thủy lực.

2.4 Kiểm tra và thử nghiệm ống mềm cũ

Thực hiện kiểm tra và thử nghiệm toàn bộ các đoạn ống mềm theo Sổ tay bảo dưỡng MHC-8148G và Tiêu chí đánh giá MHC-8030A của Yokohama Rubber Co., Ltd., đồng thời tuân thủ hướng dẫn của Oil Companies International Marine Forum (OCIMF).

Nội dung kiểm tra và thử nghiệm bao gồm nhưng không giới hạn:

· Kiểm tra trực quan bên trong và bên ngoài từng đoạn ống theo hướng dẫn của YOKOHAMA để xác nhận tình trạng toàn vẹn. Mọi bất thường phải được ghi nhận và báo cáo cho đại diện NSRP.

· Thử áp lực thủy tĩnh ở áp suất 19,6 bar.

· Thử chân không (Vacuum Test).

· Thử điện (Electrical Test).

2.5 Lập kế hoạch, quản lý giao diện và hồ sơ

Trước khi triển khai thi công, nhà thầu phải trình PTSC Thanh Hóa phê duyệt các tài liệu sau:

· Biện pháp thi công
· Tiến độ thi công;

· Quy trình làm việc;

· Hồ sơ liên quan đến HSSE;

· Hồ sơ QA/QC;

· Và các tài liệu khác cần thiết phục vụ thực hiện WORKS.

Nhà thầu phải lập Phân tích an toàn công việc (JSA) cho toàn bộ các hạng mục theo yêu cầu của quy định HSSE và thông lệ công nghiệp. 

2.6 Vật tư, phụ tùng và trách nhiệm bảo quản

· Nhà thầu chịu trách nhiệm cung cấp toàn bộ phụ tùng, vật tư phục vụ thử nghiệm trên bờ (bao gồm bu lông, đai ốc, gioăng, v.v.).

Đối với vật tư, phụ tùng do PTSC Thanh Hóa cấp:

· Nhà thầu phải bảo quản theo tiêu chuẩn và theo khuyến cáo của nhà sản xuất.

· Nhà thầu phải bồi hoàn mọi tổn thất hoặc hư hỏng đối với vật tư, phụ tùng do PTSC Thanh Hóa cấp kể từ thời điểm bàn giao.

· Nhà thầu chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với mọi chậm trễ của WORKS do mất mát hoặc hư hỏng vật tư do PTSC Thanh Hóa cấp.

Sau khi hoàn thành WORKS:

· Nhà thầu phải hoàn trả cho PTSC TH toàn bộ vật tư, phụ tùng chưa sử dụng (chỉ áp dụng đối với vật tư, phụ tùng do PTSC TH cấp).

· Trường hợp nhà thầu sử dụng vượt định mức hoặc mượn vật tư/phụ tùng của PTSC TH, nhà thầu phải tự cung cấp bổ sung hoặc hoàn trả chi phí cho PTSC TH.

2.7 Bàn giao hồ sơ hoàn công

Sau khi hoàn thành WORKS, nhà thầu phải bàn giao cho PTSC:

· 01 bộ hồ sơ bản cứng đầy đủ;

· 01 bộ hồ sơ mềm định dạng gốc (native files);

Bao gồm nhưng không giới hạn:

· Tất cả báo cáo, kết quả kiểm tra, thử nghiệm;

· Hình ảnh;

· Và các chứng chỉ cần thiết cho toàn bộ công việc đã thực hiện.

3. Yêu cầu kỹ thuật 

3.1 Yêu cầu kỹ thuật chung 

Phương pháp thực hiện của nhà thầu, công cụ, trang thiết bị, nhân sự phải tuân thủ theo tiêu chuẩn kỹ thuật của phiên bản mới nhất của các tài liệu sau:

1. OCIMF- Hướng dẫn sử dụng thiết bị hỗ trợ SPM – phiên bản mới nhất.

2. Sổ tay vận hành và bảo trì ống dẫn dầu thô của Yokohama.

3.2 Yêu cầu lịch trình công việc
Nhà cung cấp sẽ thực hiện công việc 24 giờ/ngày và 7 ngày/tuần. Trong trường hợp công việc bị gián đoạn vì lỗi của Nhà cung cấp (ví dụ như sự cố về trang thiết bị, nhân sự), Nhà cung cấp bằng chi phí của mình sẽ cung cấp các trang thiết bị, nhân sự hoặc dịch vụ thay thế trong vòng 1 giờ kể từ thời điểm xảy ra sự cố để đảm bảo thời gian tạm ngừng công việc của PTSC Thanh Hóa không quá 1 giờ.

3.3 Yêu cầu về công tác đảm bảo an toàn

· Các nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ phải hoàn thành các khóa học an toàn theo quy định của NSRP.

· Các nhân sự tham gia thực hiện dịch vụ phải được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động theo quy định của NSRP.

· Đối với thợ lặn phải được trang bị đầy đủ thiết bị lặn, đảm bảo an toàn theo quy định của nhà nước.

· Phương tiện, thiết bị thực hiện dịch vụ phải được kiểm định và có đầy đủ chứng nhận về an toàn của cơ quan có thẩm quyền.

4. Thời gian thực hiện dịch vụ: 
Dự kiến sẽ thực hiện trong giai đoạn từ tháng 3 tới tháng 6/2026 hoặc đến khi hoàn thành công việc.
II. HƯỚNG DẪN CHÀO GIÁ

Hồ sơ chào giá của Nhà cung cấp phải có những phần sau:

1. Hồ sơ pháp lý và kinh nghiệm của Nhà cung cấp 

· Đăng ký kinh doanh;

· Báo cáo tài chính trong 03 năm gần nhất. Nếu công ty thành lập dưới 3 năm, thì nộp báo cáo tài chính của tất cả các năm;

· Ngành nghề kinh doanh thuộc lĩnh vực hàng hải;

· Các hợp đồng cung cấp dịch vụ về hàng hải, bảo dưỡng trong 03 năm gần nhất;

· Các chứng chỉ nhân sự, thiết bị còn hiệu lực tại thời điểm cung cấp dịch vụ; 

2. Giá chào

· Nhà cung cấp tham gia chào giá phải tuân thủ theo Phụ lục 02 [Mẫu chào giá] đính kèm thư yêu cầu chào giá.

· Giá chào bằng Việt Nam đồng.

· Giá chào chưa bao gồm: thuế VAT

· Giá chào đã bao gồm:

· Phí huy động thiết bị, nhân sự;

· Chi phí lắp đặt thiết bị;

· Chi phí bảo hiểm, sửa chữa phương tiện, thiết bị (nếu có) trong quá trình thực hiện dịch vụ;

· Chi phí huy động phương tiện, thiết bị khác thay thế (nếu cần) để đảm bảo dịch vụ được thực hiện liên tục theo yêu cầu của PTSC Thanh Hóa;

· Chi phí đã bao gồm nhiên liệu để vận hành thiết bị;

· Chi phí trả lương, thưởng, ăn ca, đóng bảo hiểm và những khoản phải chi khác cho người lao động tham gia thực hiện dịch vụ;

· Tất cả các chi phí liên quan đến việc cung cấp dịch vụ và chi phí quản lý, lợi nhuận của nhà cung cấp.

· Báo giá có hiệu lực 90 ngày kể từ ngày báo giá. 

Việc đáp ứng đủ các yêu cầu của Hồ sơ chào giá là căn cứ để đánh giá Nhà cung cấp.
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